
Năm ban hành

Cao đẳng

1 Ký xướng âm 

Ký xướng âm  - TC NT biểu diễn 

múa dân gian dân tộc, Trần Tiến 

Dũng, năm 2020

Trần Tiến Dũng x
Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Lựa chọn giáo 

trình nội bộ

2 Mỹ học đại cương
Mỹ học đại cương - CĐ Thanh 

nhạc, Trương Đức Tuân, năm 

2023  - Trường CĐLC

Trương Đức tuân x
Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Lựa chọn giáo 

trình nội bộ

3 Lý luân và lịch sử múa

Lý luận và lịch sử múa - TC NT 

biểu diễn múa dân gian dân tộc, 

Hà Văn Trung, năm 2020

Hà Văn Trung x
Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Lựa chọn giáo 

trình nội bộ

4 Múa cổ điển Châu Âu 1

Múa cổ điển Châu Âu 1 - TC NT 

biểu diễn múa dân gian dân tộc, 

Hà Văn Trung, năm 2020

Hà Văn Trung x
Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Lựa chọn giáo 

trình nội bộ

5 Múa cổ điển Châu Âu 2

Múa cổ điển Châu Âu 2 - TC NT 

biểu diễn múa dân gian dân tộc, 

Hà Văn Trung, năm 2020

Hà Văn Trung x
Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Lựa chọn giáo 

trình nội bộ

6 Múa cổ điển Châu Âu 3

Múa cổ điển Châu Âu 3 - TC NT 

biểu diễn múa dân gian dân tộc, 

Hà Văn Trung, năm 2020

Hà Văn Trung x
Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Lựa chọn giáo 

trình nội bộ

7 Múa cổ điển Châu Âu 4

Múa cổ điển Châu Âu 4 - TC NT 

biểu diễn múa dân gian dân tộc, 

Hà Văn Trung, năm 2020

Hà Văn Trung x
Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Lựa chọn giáo 

trình nội bộ

8 Múa cổ điển Châu Âu 5

Múa cổ điển Châu Âu 5 - TC NT 

biểu diễn múa dân gian dân tộc, 

Hà Văn Trung, năm 2020

Hà Văn Trung x
Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Lựa chọn giáo 

trình nội bộ

Ghi chúTT Tên MH, MĐTên giáo trình Tác giả/người lựa chọn Nơi xuất bảnTên giáo trình lựa chọn
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9 Múa cổ điển Châu Âu 6

Múa cổ điển Châu Âu 6 - TC NT 

biểu diễn múa dân gian dân tộc, 

Hà Văn Trung, năm 2020

Hà Văn Trung x
Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Lựa chọn giáo 

trình nội bộ

10 Múa dân gian dân tộc 1

Múa dân gian dân tộc Việt Nam 1 - 

TC NT biểu diễn múa dân gian 

dân tộc, Nguyễn Văn 

Mạnh,Trương Thị Hảo, năm 2021

Trương Thị Hảo, 

Nguyễn Văn Mạnh
x

Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Lựa chọn giáo 

trình nội bộ

11 Múa dân gian dân tộc 2

Múa dân gian dân tộc Việt Nam 2 - 

TC NT biểu diễn múa dân gian 

dân tộc, Nguyễn Văn 

Mạnh,Trương Thị Hảo, năm 2021

Trương Thị Hảo, 

Nguyễn Văn Mạnh
x

Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Lựa chọn giáo 

trình nội bộ

12 Múa dân gian dân tộc 3

Múa dân gian dân tộc Việt Nam 3 - 

TC NT biểu diễn múa dân gian 

dân tộc, Nguyễn Văn 

Mạnh,Trương Thị Hảo, năm 2021

Trương Thị Hảo, 

Nguyễn Văn Mạnh
x

Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Lựa chọn giáo 

trình nội bộ

13 Múa dân gian dân tộc 4

Múa dân gian dân tộc Việt Nam 4 - 

TC NT biểu diễn múa dân gian 

dân tộc, Nguyễn Văn 

Mạnh,Trương Thị Hảo, năm 2021 

Trương Thị Hảo, 

Nguyễn Văn Mạnh
x

Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Lựa chọn giáo 

trình nội bộ

14 Múa dân gian dân tộc 5

Múa dân gian dân tộc Việt Nam 5 - 

TC NT biểu diễn múa dân gian 

dân tộc, Nguyễn Văn 

Mạnh,Trương Thị Hảo, năm 2021

Trương Thị Hảo, 

Nguyễn Văn Mạnh
x

Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Lựa chọn giáo 

trình nội bộ
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15 Múa dân gian dân tộc 6

Múa dân gian dân tộc Việt Nam 6 - 

TC NT biểu diễn múa dân gian 

dân tộc, Nguyễn Văn 

Mạnh,Trương Thị Hảo, năm 2021

Trương Thị Hảo, 

Nguyễn Văn Mạnh
x

Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Lựa chọn giáo 

trình nội bộ

16 Biểu diễn tác phẩm múa tập thể

Biểu diễn tác phẩm múa tập thể -

TC NT biểu diễn múa dân gian

dân tộc, Hà Văn Trung, năm 2021 
Hà Văn Trung

x
Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Lựa chọn giáo 

trình nội bộ

17 Bbiểu diễn tác phẩm múa ít người

Biểu diễn tác phẩm múa ít người -

TC NT biểu diễn múa dân gian

dân tộc, Hà Văn Trung, năm 2021 
Hà Văn Trung

x
Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Lựa chọn giáo 

trình nội bộ

18 Biểu diễn tổng hợp

Biểu diễn tổng hợp - TC NT biểu

diễn múa dân gian dân tộc, Hà

Văn Trung, năm 2021 Hà Văn Trung

x
Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Lựa chọn giáo 

trình nội bộ

19
Dàn dựng chương trình nghệ 

thuật

Dàn dựng chương trình nghệ thuật - 

CĐ Thanh nhạc, Dương Văn Tý,

năm 2023 Dương Văn Tý

x
Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Lựa chọn giáo 

trình nội bộ

20 Múa hiện đại

Múa hiện đại - TC NT biểu diễn 

múa dân gian dân tộc, Nguyễn 

Văn Mạnh, năm 2021

Nguyễn Văn Mạnh x
Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Lựa chọn giáo 

trình nội bộ

21 Múa truyền thống

Múa truyền thống - TC NT biểu 

diễn múa dân gian dân tộc, Trương 

Thị Hảo, năm 2021

Trương Thị Hảo x
Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Lựa chọn giáo 

trình nội bộ


